
Phụ lục II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

LĨNH VỰC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC  

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /7/2025                               

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

1. Tên thủ tục: Thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia có 

toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức điều tra, đánh giá hiện 

trạng đa dạng sinh học, môi trường, kinh tế, văn hóa và xã hội vùng đất ngập nước 

dự kiến thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia; 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường lập dự án thành lập khu bảo tồn 

đất ngập nước cấp quốc gia; 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng hồ sơ thành lập khu bảo 

tồn đất ngập nước cấp quốc gia lập hồ sơ tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư 

sinh sống hợp pháp trong hoặc tiếp giáp với vùng đất ngập nước nơi dự kiến thành 

lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia; 

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng liên ngành và tổ 

chức thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia; 

- Bước 5: Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng hồ sơ thành lập khu bảo 

tồn đất ngập nước cấp quốc gia lập hồ sơ đề nghị thành lập khu bảo tồn đất ngập 

nước cấp quốc gia 

- Bước 6: Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng hồ sơ thành lập khu bảo 

tồn đất ngập nước cấp quốc gia trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi tiếp 

thu ý kiến của Hội đồng liên ngành; 

- Bước 7: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ra quyết định thành lập 

khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia. 

1.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

(*) Thành phần hồ sơ: 

(i) Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định: 

- Văn bản đề nghị thành lập; 

- Dự thảo quyết định thành lập khu bảo tồn; 

- Dự án thành lập khu bảo tồn bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 

3 Điều 13 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP; 

- Ý kiến của cộng đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong hoặc tiếp giáp với 

vùng đất ngập nước dự kiến thành lập khu bảo tồn. 
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(ii) Hồ sơ trình ban hành: 

- Văn bản đề nghị thành lập khu bảo tồn đất ngập nước quốc gia; 

- Dự thảo quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước quốc gia đã được 

hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định và các bên liên quan; 

- Dự án thành lập khu bảo tồn bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 

3 Điều 13 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Hội 

đồng thẩm định và các bên liên quan; 

- Ý kiến của cộng đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong hoặc tiếp giáp với 

vùng đất ngập nước dự kiến thành lập khu bảo tồn; 

- Kết quả thẩm định và biên bản họp Hội đồng thẩm định liên ngành dự án 

thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia theo Mẫu số 3.3 Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 quy định chi 

tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 

29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. 

(iii) Số lượng: Không quy định. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường lập dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập khu bảo 

tồn đất ngập nước cấp quốc gia có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý. 

1.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 3.1, Mẫu số 3.2, Mẫu số 3.3 Phụ 

lục III ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 quy 

định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ- 

CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất 

ngập nước. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Điều 13 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về 

bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước. 

- Điều 45 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

- Phụ lục III Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 quy định chi 

tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

2. Tên thủ tục: Công nhận di sản thiên nhiên cấp quốc gia có toàn bộ 

diện tích thuộc địa bàn quản lý 

2.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức điều tra, đánh giá khu vực 

dự kiến xác lập di sản thiên nhiên khác. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự án xác lập di sản thiên nhiên. 

Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lấy ý kiến và tham vấn cộng 

đồng về dự án xác lập di sản thiên nhiên. 

Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định hồ 

sơ dự án xác lập di sản thiên nhiên. 

Bước 5: Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự án xác lập di sản thiên 

nhiên hoàn thiện hồ sơ dự án xác lập di sản thiên nhiên 

Bước 6: Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự án xác lập di sản thiên 

nhiên trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận di sản thiên nhiên 

cấp quốc gia. 

Bước 7: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ra quyết định công nhận 

di sản thiên nhiên cấp quốc gia. 

2.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

(*) Thành phần hồ sơ thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên: 

- Báo cáo dự án xác lập di sản thiên nhiên khác theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 11/2025/TT-BTNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

- Văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan đối với dự án xác lập di sản 

thiên nhiên. 

- Văn bản đề nghị thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên khác theo Mẫu 

số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2025/TT-BTNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, 

phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

(*) Số lượng: Không quy định. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt, công nhận di sản thiên nhiên cấp quốc gia. 

2.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên theo Mẫu số 

15 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2025/TT-BTNMT ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Quy định về phân quyền, phân 

cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

- Báo cáo dự án xác lập di sản thiên nhiên theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư số 11/2025/TT-BTNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Nông 

nghiệp và Môi trường Quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Điều 19 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Điều 13 Thông tư số 11/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

3. Tên thủ tục: Thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen 

3.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Lập biên bản. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành lập biên 

bản thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen đã được cấp, trong đó nêu rõ căn cứ, lý 

do thu hồi. 

Bước 2: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành quyết định 

thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen. 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường lập 

hồ sơ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Giấy 

phép tiếp cận nguồn gen. 

3.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Báo cáo lý do thu hồi (kèm theo biên bản thu hồi); 

- Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen theo Mẫu số 11 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 
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sơ hợp lệ. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã được 

cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen. 

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy phép 

tiếp cận nguồn gen. 

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi Giấy phép tiếp cận 

nguồn gen theo Mẫu số 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

11/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy phép tiếp cận nguồn gen bị thu hồi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phát hiện một trong các trường hợp sau: 

- Tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin giả mạo để được cấp Giấy phép 

tiếp cận nguồn gen; 

- Hoạt động tiếp cận và sử dụng nguồn gen gây hại con người, môi 

trường, an ninh, quốc phòng và lợi ích quốc gia của Việt Nam; 

- Tiến hành hoạt động tiếp cận và sử dụng nguồn gen ngoài phạm vi được 

cấp phép; 

- Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Điều 59 Luật Đa dạng sinh học năm 2008; 

- Điều 18 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; 

- Điều 46 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 11/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 
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